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STT MÃ SỐ HỌ VÀ TÊN
GIỚI 

TÍNH
NGÀY SINH CƠ SỞ GIÁO DỤC GHI CHÚ

1 0117083133 ĐỖ TRƯỜNG HẢI NAM Nam 12/11/2010 THCS Việt Long

2 0139870056 NGUYỄN THỊ KHÁNH HẰNG Nữ 05/01/2010 THCS Kim Lũ

3 0117083369 PHÚ THỊ KIỀU THANH Nữ 22/08/2010 THCS Việt Long

4 0118008147 LÊ THỊ AN Nữ 11/01/2010 THCS Đức Hòa

5 0117972166 NGUYỄN DIỆU LINH Nữ 05/05/2010 THCS Xuân Thu

6 0117893622 NGUYỄN VĂN LONG Nam 25/08/2010 THCS Phù Linh

7 0131148865 NGUYỄN THỊ NGỌC TRÂM Nữ 19/08/2010 THCS Đức Hòa

8 0131148869 NGUYỄN HỮU TÙNG Nam 22/06/2010 THCS Đức Hòa

9 0117943577 ĐỖ TẤN ĐƯỢC Nam 05/01/2010 THCS Đông Xuân

10 0117987785 LÊ THỊ NGỌC LIÊN Nữ 30/12/2010 THCS Kim Lũ

11 0117893459 NGÔ PHƯƠNG LINH Nữ 15/03/2010 THCS Phù Linh

12 0118007148 NGUYỄN THỊ THU TRANG Nữ 17/08/2010 THCS Đức Hòa

13 0117785360 PHẠM NGUYỄN THÙY TRANG Nữ 03/10/2010 THCS Thị Trấn

14 0117943625 LƯƠNG TUẤN ANH Nam 10/04/2010 THCS Đông Xuân

15 0117972211 ĐINH QUANG DŨNG Nam 28/02/2010 THCS Xuân Thu

16 0117943546 NGUYỄN TUẤN DƯƠNG Nam 17/12/2010 THCS Đông Xuân

17 0117893592 NGÔ THỊ KHÁNH LINH Nữ 28/02/2010 THCS Phù Linh

18 0117943617 LƯƠNG ANH TUẤN Nam 10/04/2010 THCS Đông Xuân

19 0118006286 NGUYỄN THỊ NGA Nữ 09/04/2010 THCS Đức Hòa

20 0117893465 ĐỖ PHƯƠNG ANH Nữ 23/06/2010 THCS Phù Linh

21 0117785085 TRẦN PHƯƠNG HOÀI ANH Nữ 02/09/2010 THCS Thị Trấn

22 0118006290 TRẦN THỊ YẾN NHI Nữ 12/05/2010 THCS Đức Hòa

23 0139207218 DƯƠNG HẢI OANH Nữ 27/10/2010 THCS Kim Lũ

24 0139219377 ĐINH THỊ THÚY HẰNG Nữ 27/07/2010 THCS Xuân Thu

25 0117970549 ĐINH THỊ THANH HIỀN Nữ 16/01/2010 THCS Xuân Thu

26 0117969482 HOÀNG KHÁNH PHƯƠNG Nữ 27/07/2010 THCS Xuân Thu

27 0118501404 BÙI NGỌC QUỲNH Nữ 18/11/2010 THCS Tiên Dược

28 0117943470 ĐẶNG ĐỨC THIỆN Nam 02/05/2010 THCS Đông Xuân

29 0117083343 NGUYỄN QUANG TƯỞNG Nam 20/11/2010 THCS Việt Long

30 0117993492 TRẦN THỊ THÚY NGA Nữ 16/11/2010 THCS Bắc Phú

31 0117083171 NGUYỄN HÀ VY Nữ 09/12/2010 THCS Việt Long

32 0117989233 NGUYỄN THỊ DUYÊN ĐAN Nữ 12/02/2010 THCS Kim Lũ

33 0117972083 HOÀNG THỊ HÀ Nữ 24/12/2010 THCS Xuân Thu

34 0117989286 NGUYỄN MINH NGUYỆT Nữ 11/11/2010 THCS Kim Lũ

35 0117943504 NGÔ VŨ SINH Nam 03/09/2010 THCS Đông Xuân

36 0139759771 DƯƠNG ANH TÚ Nam 11/09/2010 THCS Tiên Dược

37 0117893975 NGUYỄN THỊ NGỌC ANH Nữ 28/03/2010 THCS Thị Trấn

38 0117989282 NGUYỄN THỊ MINH NGỌC Nữ 21/06/2010 THCS Kim Lũ

39 0139759930 LÊ HÀ UYÊN NHI Nữ 06/01/2010 THCS Tiên Dược

40 0117994862 NGUYỄN KHÁNH HÀ Nữ 29/12/2010 THCS Bắc Phú

41 0117970640 NGUYỄN THỊ HỢP Nữ 28/10/2010 THCS Xuân Thu

42 0118501393 NGUYỄN THỊ HUYỀN TRANG Nữ 19/12/2010 THCS Tiên Dược

43 0117083234 NGUYỄN KIỀU TRINH Nữ 05/03/2010 THCS Việt Long

44 0117994398 TRẦN THỊ THANH TUYỀN Nữ 25/03/2010 THCS Bắc Phú

45 0117989206 NGUYỄN THỊ THẢO VÂN Nữ 26/04/2010 THCS Kim Lũ

46 0117993390 NGUYỄN THỊ HẢI YẾN Nữ 10/03/2010 THCS Bắc Phú
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